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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
             

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông N n     n  Đ c 

Các hội thẩm nhân dân:   

1. Ôn  Huỳn   iến Dũn .  

2. B  N uyễn   ị Hươn . 

- Thư ký phiên toà: Bà Vi   ị Lan –   ư ký Tòa án nhân dân t  n  p ố   ủ 

Đ c. 

- Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t  n  p ố   ủ Đ c t am  ia p iên tòa: ông 

 rần Đ c Sơn – Kiểm sát viên. 

Ngày  31 tháng 5 năm 2022 tại trụ sở  o  án n ân dân quận   ủ Đ c,    n  p ố 

Hồ C í Min  xét xử sơ t ẩm c n  k ai vụ án t ụ lý số: 348/2020/TLST- HNGĐ n  y 

15 tháng 5 năm 2020, về việc “Ly hôn” t eo quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số: 

2212/2022/QĐXXST-HNGĐ ngày 18 tháng 4 năm 2022; Quyết địn   oãn p iên tòa số 

2753/2022/QĐS -HNGĐ, n  y 09/5/2022,  iữa các đươn  sự: 

1.  N uyên đơn: Bà D M P, sin  năm 1987; 

Địa c  : 188/16/8    N ọc Vân, p ườn  Lin  Đ n ,    n  p ố   ủ Đ c,    n  

p ố Hồ C í Min ; 

2.  Bị đơn: Ông T Q T, sin  năm 1985;  

  Địa c  : 833/9 K a Vạn Cân, k u p ố 2, p ườn  Lin   ây,    n  p ố   ủ Đ c, 

   n  p ố Hồ C í Min ;  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ron  đơn k ởi kiện, bản tự k ai bà Diệp Mỹ P ươn  trình bày:  

Bà P và ông TQT  tự n uyện kết   n v o năm 2007, có tổ c  c  ỏi cưới v  đăn  

ký kết   n v o n  y 14/12/2007 tại Ủy ban n ân dân p ườn  Lin   ây, quận   ủ Đ c, 

   n  p ố Hồ C í Min . 

Sau k i kết   n, b  về sin  sốn  với  ia đìn  bên c ồn  tại địa c   số: 833/9 K a 

Vạn Cân, p ườn  Lin   ây, quận   ủ Đ c,    n  p ố Hồ C í Min . Quá trìn  c un  

sốn  dần nảy sin  mâu t uẫn, cuộc sốn  vợ c ồn  lu n căn  t ẳn , k  n  t ể c ia sẻ 
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v  lu n có n ữn  bất đồn  tron  mọi lĩn  vực của cuộc sốn . N uyên n ân t eo b  l  

do ông T k  n  quan tâm c ăm sóc  ia đìn , vợ con, m  t ườn  xuyên tụ tập ăn c ơi, 

cờ bạc; b  v   ia đìn   ai bên đã n iều lần k uyên n ủ n ưn   n  T vẫn k  n  t ay 

đổi tín  tìn . Đ i lần  n  T còn đán  b .  ừ t án  3/2017 c o đến nay  n  T bỏ n   đi 

đâu k  n  rõ. B  v   ia đìn   ai bên đã tìm kiếm, liên lạc điện t oại cũn  n ư đăn  

báo tìm kiếm n ưn  vẫn k  n  có t  n  tin  ì về  n  T. 

Tháng 7/2019 bà P có nộp đơn yêu cầu tuyên bố  n  TQT mất tíc , vụ việc đã 

được  òa án n ân dân quận   ủ Đ c  iải quyết tại Quyết địn  số 14/2020/QĐS -DS 

n  y 12/02/2020, tuyên bố  n  TQT mất tíc . Nay b  P ươn  xác địn  tìn  cảm vợ 

c ồn  với  n  T k  n  còn, nên yêu cầu  òa án  iải quyết c o b  được ly   n với  n  

TQT.  

- Về con c un : B  P và ông T có 01 n ười con c un  tên TDBT, sinh ngày 

04/01/2010.  Nay ly hôn bà P yêu cầu được trực tiếp c ăm sóc, nu i dưỡn  con c un ; 

b  P ươn  k  n  yêu cầu  n  T cấp dưỡn  nu i con. 

- Về t i sản c un  v  nợ c un : B  P khai không có. 

Bị đơn  n  TQT vắn  mặt. 

Đại diện Viện kiểm sát t  n  p ố   ủ Đ c trìn  b y quan điểm về việc  iải 

quyết vụ án n ư sau:  

Về mặt tố tụn :  ừ k i t ụ lý c o đến k i xét xử,  òa án n ân dân t  n  p ố 

  ủ Đ c đã tuân t ủ đún  t eo các quy địn  của p áp luật về tố tụn  dân sự. 

Về mặt nội dun : Đề n  ị Hội đồn  xét xử c ấp n ận yêu cầu của bà DMP được 

ly   n với ông TQT.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau k i n  iên c u các t i liệu, c  n  c  có tron   ồ sơ vụ án được t ẩm tra tại 

p iên tòa v  căn c  v o kết quả tran  luận tại p iên tòa Hội đồn  xét xử n ận địn .    

[1]Về tố tụn :  

N uyên đơn bà DMP k ởi kiện yêu cầu ly   n với ông TQT, căn c  k oản 1 

Điều 28 Bộ luật tố tụn  dân sự 2015 đây l  tran  c ấp về   n n ân  ia đìn  nên t uộc 

t ẩm quyền  iải quyết của  òa án; ông TQT có địa c   cuối cùn  tại quận   ủ Đ c 

(nay l  t  n  p ố   ủ Đ c), căn c  v o điểm a k oản 1 Điều 35; điểm a k oản 1 Điều 

39 Bộ luật tố tụn  dân sự 2015 t ì vụ án t uộc t ẩm quyền  iải quyết của  òa án n ân 

dân t  n  p ố   ủ Đ c,    n  p ố Hồ C í Min . 

N uyên đơn: bà DMP có đơn xin xét xử vắn  mặt; bị đơn  n  TQT đã bị  òa án 

nhân dân quận   ủ Đ c tuyên bố mất tíc  t eo Quyết địn  số 14/2020/QĐS -DS ngày 

12/02/2020, vì vậy  òa án vẫn mở p iên tòa xét xử sơ t ẩm t eo quy địn  p áp luật. 

[2]Về nội dun : Bà P và ông TQT  tự n uyện kết   n v o năm 2007, có tổ c  c 

 ỏi cưới v  đăn  ký kết   n v o n  y 14/12/2007 tại Ủy ban n ân dân p ườn  Lin  

 ây, quận   ủ Đ c,    n  p ố Hồ C í Min , nên được xem l    n n ân  ợp p áp. 

Về quan  ệ   n n ân: Gia đìn  b  P v   n  sốn  k  n   ạn  p úc, bất đồn  

quan điểm sốn , lu n căn  t ẳn , b  P c o rằn  do T k  n  quan tâm c ăm sóc  ia 

đìn , vợ con, m  t ườn  xuyên tụ tập ăn c ơi, cờ bạc; b  v   ia đìn   ai bên đã n iều 
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lần k uyên n ủ n ưn   n  T vẫn k  n  t ay đổi tín  tìn , đ i lần  n  T còn đán  b . 

 ừ t án  3/2017 c o đến nay  n  T bỏ n   đi đâu k  n  rõ.   án  7/2019 b  P có nộp 

đơn yêu cầu tuyên bố  n  TQT mất tíc , vụ việc đã được  òa án n ân dân quận   ủ 

Đ c  iải quyết tại Quyết địn  số 14/2020/QĐS -DS n  y 12/02/2020, tuyên bố  n  

TQT mất tíc , vì vậy căn c  k oản 2 Điều 56 Luật   n n ân v  Gia đìn  năm 2014 yêu 

cầu ly   n của b  P l  có cơ sở, nên Hội đồn  xét xử c ấp n ận. 

Về con c un : Có 01 con chung tên TDBT, sinh 04/01/2010, bà P yêu cầu được 

trực tiếp nu i dưỡn  c ăm sóc, b  P tự n uyện k  n  yêu cầu  n  T cấp dưỡn  nuôi 

con, yêu cầu trên l  có cơ sở, nên được Hội đồn  xét xử c ấp n ận  

Về t i sản c un , nợ c un : Bà P xác địn  không có.  

 ừ n ữn  n ận địn  trên t ì trìn  b y của đại diện Viện kiểm sát n ân dân t  n  

p ố   ủ Đ c tham gia phiên tòa là có cơ sở v  p ù  ợp p áp luật, nên Hội đồn  xét xử 

c ấp n ận. 

       Về án p í: Bà P p ải c ịu án p í vụ án   n n ân sơ t ẩm l : 300.000 (ba trăm 

nghìn) đồn , được trừ v o tiền tạm  n  án p í đã nộp tại C i cục   i   n  án dân sự 

quận   ủ Đ c (nay l  t  n  p ố   ủ Đ c);  

       Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Áp dụn  k oản 1 Điều 28; điểm a k oản 1 Điều 35 v  điểm a k oản 1 Điều 39; 

Điều 228, Điều 235, Điều 271, k oản 1 Điều 273, k oản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụn  

Dân sự năm 2015; 

- Áp dụn  các Điều 51, Điều 54, k oản 2 Điều 56, Điều 57, Điều 81, Điều 82, 

Điều 83, Điều 84 Luật H n n ân  ia đìn  năm 2014; 

- Áp dụn  Luật P í v  lệ p í; 

- Áp dụn  N  ị quyết số 326/2016/UB VQH14 n  y 30/12/2016 của ủy ban 

  ườn  vụ Quốc Hội về m c t u, miễn  iảm, t u, nộp v  quản lý v  sử dụn  án p í, lệ 

phí Tòa án. 

Xử: 

1/ C ấp n ận yêu cầu k ởi kiện của bà DMP. 

Về quan  ệ   n n ân: Bà DMP được ly   n với  n  TQT. 

Giấy c  n  n ận kết   n số 173, ngày 01/2007 do Ủy ban n ân dân p ườn  

Lin   ây, quận   ủ Đ c (nay l  t  n  p ố   ủ Đ c),    n  p ố Hồ C í Min  cấp 

ngày 14/12/2007, k  n  còn  iá trị p áp lý. 

   Về con c un : Giao con chung tên TDBT, sinh 04/01/2010 cho bà DMP trực 

tiếp c ăm sóc nu i dưỡn ,   i n ận b  P k  n  yêu cầu  n  TQT cấp dưỡn  nu i con. 

 Sau k i ly   n, c a mẹ vẫn có quyền, n  ĩa vụ tr n  nom, c ăm sóc, nu i 

dưỡn ,  iáo dục con c ưa t  n  niên. N ười k  n  trực tiếp nu i con có quyền, n  ĩa 

vụ t ăm nom con m  k  n  ai được cản trở. N ười k  n  trực tiếp nu i con lạm dụn  

việc t ăm nom để cản trở  oặc  ây ản   ưởn  xấu đến việc tr n  nom c ăm sóc, nu i 
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dưỡn ,  iáo dục con t ì n ười trực tiếp nu i con có quyền yêu cầu  o  án  ạn c ế 

quyền t ăm nom con của n ười đó.  

Vì lợi íc  của con, t eo yêu cầu của c a, mẹ  oặc cá n ân, cơ quan, tổ c  c được 

quy địn  tại k oản 5 Điều 84 Luật   n n ân v   ia đìn  năm 2014 có quyền yêu cầu 

 òa án t ay đổi n ười trực tiếp nu i con. Việc cấp dưỡn  nu i con có t ể t ay đổi k i 

có lý do c ín  đán . 

Về t i sản c un : Bà P xác địn  k  n  có. 

Về nợ c un : Bà P xác định không có. 

2/ Về án p í   n n ân sơ t ẩm: Bà DMP p ải c ịu là: 300.000 (ba trăm n  ìn) 

đồn , được trừ v o tiền tạm  n  án p í đã nộp l  300.000 (ba trăm n  ìn) đồn , t eo 

biên lai t u số AA/2019/0056969, ngày 15/5/2020 tại C i cục   i   n  án dân sự 

quận   ủ Đ c (nay l  t  n  p ố   ủ Đ c), bà P ươn  đã nộp xon  án p í. 

3/ Về quyền k án  cáo: Các đươn  sự được quyền k án  cáo tron  t ời  ạn 15 

n  y kể từ n  y được tốn  đạt bản án  oặc từ n  y bản án được niêm yết, Viện kiểm 

sát n ân dân cùn  cấp có quyền k án  n  ị tron  t ời  ạn 15 n  y kể từ n  y tuyên 

án.   

 rườn   ợp bản án được t i   n  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật   i   n  án dân 

sự (sửa đổi bổ sun  năm 2014) t ì  n ười được t i   n  án dân sự, n ười p ải t i   n  

án dân sự có quyền t ỏa t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự n uyện t i 

  n  án  oặc cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy địn  tại các điều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật 

  i   n  án dân sự (sửa đổi bổ sun  năm 2014); t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện 

t eo quy địn  tại điều 30 Luật   i   n  án dân sự (sửa đổi bổ sun  năm 2014). 

 
Nơi nhận:                                              TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                              

- Tòa án nhân dân TP. HCM;                                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Viện kiểm sát n ân dân  P.   ủ Đ c;  

- C i cục  HA DS   P.   ủ Đ c;  

- Các đươn  sự;     

- 

Lưu: 

Hồ 

sơ; 

- Vp.
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